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The Symbols of Rain and Wind The Symbols of Rain and Wind The Symbols of Rain and Wind The Symbols of Rain and Wind     

in Vietin Vietin Vietin Vietnnnnamese Folk Songsamese Folk Songsamese Folk Songsamese Folk Songs    

                                                              nguyÔn thïy v©n 
                                                                                                (NCS, Häc viÖn Khoa häc X. héi) 
Abstract 
Symbols have played an important role in our life. Symbols have made a great contribution to 

creating the culture with the most basic features. The symbols of folk songs are selected pictures 
which have been experienced through years and years. This has made the traditional characteristics 
of  folk songs. The author focuses on symbols of “rain” and “wind” - common weather 
phenomenons not only in people’s life, but also in art and literature - in Vietnamese folk songs in 
order to show how traditional artists  have borrowed pictures of weather to express their intimate 
moods, feelings and emotions,… over the past thousands  of years. 
 

 

1. Thế giới các biểu trưng ñã ñóng một vai 
trò quan trọng trong ñời sống tinh thần của con 
người từ xưa ñến nay. Các biểu trưng góp phần 
làm nên bộ mặt của một nền văn hóa ở những 
ñường nét cơ bản nhất. ðó là một thế giới có 
sức hấp dẫn ñặc biệt do nó quy tụ nhiều tính 
chất dường như ñối lập nhau: vừa hiển hiện, 
vừa tiềm ẩn; vừa bộc lộ, vừa che giấu; vừa rõ 
ràng, vừa mông lung … . Biểu trưng ca dao là 
những hình ảnh ñã ñược dân gian chọn lọc 
trong sử dụng và ñược thử thách qua nhiều năm 
tháng, thể hiện ñậm nét những ñặc trưng truyền 
thống của ca dao. Trong phạm vi bài viết này 
tác giả tập trung chủ yếu vào hai biểu trưng 
“mưa” và “gió” trong ca dao người Việt. 

2. Biểu trưng mưa và gió trong ca dao 
Việt 

2.1. Biểu trưng mưa 

Hình tượng mưa trong văn học nói chung 
và trong ca dao Việt Nam nói riêng là hình 
tượng thẩm mĩ mang tính nghệ thuật cao. 
Mùa mưa ở Việt Nam không bắt ñầu ở mùa 
ðông hay Xuân mà khởi sự trong mùa Hè và 
kéo dài qua mùa Thu với những cơn mưa 
dầm tầm tã tháng bảy, tháng tám. Thi nhân 
Việt Nam, trong những ngày mưa buồn ñã 
từng dệt nên bao nhiêu vần thơ trữ tình tuyệt 
tác. Gợi lại ñây những thi phẩm mùa mưa có 
thể làm ta nhớ thêm quê hương yêu dấu, 
thương thêm những người xa cách và hiểu 
biết thêm văn học nước nhà. Lắng nghe tiếng 
lòng của người thơ trong những ngày mưa 
chắc không làm ta chán nản cuộc sống hiện 
tại, mà có thể giúp ta cảm thấy gần gũi nhau 
hơn qua niềm thông cảm chung của thi ca.  

Từ hình tượng mưa ñó, tác giả dân gian ñã 
phản ánh nỗi niềm, khát vọng và cả những kinh 
nghiệm sống của mình. Bảng sau ñây sẽ thể 
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hiện những khảo sát của tác giả về biểu trưng 
mưa và biến thể của nó trong kho tàng ca dao 
Việt Nam. 

Biểu trưng và biến 
thể 

Số lần Tỉ lệ 

Mưa 78 78,79 
Mưa phùn 7 7,07 
Hạt mưa 8 8,08 
Mưa sa 6 6,06 
Tổng cộng 99 100.00 

Bảng 1. Biểu trưng mưa (Nguồn:Theo 
khảo sát của  tác giả năm 2011). 

a/ Ý nghĩa của biểu trưng mưa 
Ca dao chính là tiếng nói của ñồng nội, là 

âm vang của làng quê tổ truyền, phản ảnh sinh 
hoạt nông thôn, chứa chan tình cảm dân tộc và 
màu sắc xứ sở. Cái ñẹp của ca dao giống như 
cái ñẹp của cô thôn nữ, ẩn tàng sức sống. Hình 
ảnh trong ca dao rất sắc nét, mạnh mẽ, có khí 
lực, trong trẻo như không khí ñồng quê buổi 
sáng.  

Có thể nói mưa và nắng, trăng và sao, mặt 
trời và bóng tối, gió và mây là những hình ảnh 
và trạng thái thời tiết quen thuộc không những 
trong ñời sống mà cả trong nghệ thuật và văn 
học. 

Từ nghìn năm qua, những nghệ sĩ dân gian 
vẫn mượn những hình ảnh và trạng thái của 
thời tiết ñể gửi gắm lòng mình ñể bày tỏ tâm 
sự, nỗi niềm của mình. Trong chuyên ñề này, 
tác giả sẽ bàn về biểu tượng mưa trong ca dao 
Việt Nam. 

b/ Biểu trưng mưa mang ý nghĩa thể hiện 
những kinh nghiệm trong sản xuất, sinh hoạt 
của người Việt 

Nền văn hóa nông nghiệp, sản xuất lúa nước 
truyền thống của dân tộc ta ñã ñể lại dấu ấn sâu 
ñậm trong ñời sống văn hóa, sinh hoạt, lao 
ñộng. Trải qua bao thế hệ cha ông ta ñã tích lũy 
ñược nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và dự 
báo những hiện tượng tự nhiên như nắng, mưa, 
gió rét, bão lụt có ảnh hưởng ñến mùa màng, 
thời vụ. Những kinh nghiệm máu xương của 
bao ñời ñược tích tụ trong những câu tục ngữ, 

ca dao về trồng lúa, trồng cây, chăn nuôi… 
ðây chính là bài học quý giá mà người nông 
dân Việt Nam xưa kia truyền lại cho các thế 
hệ cháu con. 

Và mưa là một trong những hiện tượng tự 
nhiên phổ biến, thể hiện một trong số những 
kinh nghiệm ñó: 

Khi chưa có khoa học khí tượng, cha ông 
ta ñã biết dựa vào quá trình quan sát thời 
tiết, sự vật và rút ra ñược những quy luật 
ngắn gọn, cụ thể về những biến ñộng mưa, 
nắng thể hiện qua những câu ca dao như: 

“Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa” 
“Mây kéo xuống biển thì nắng chang 

chang,Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút” 
“Mống ñông vồng tây, chẳng mưa dây 

cũng bão giật” 
“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” 
“Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay 

thì bão” 
… 
Các nét ñặc biệt của các tháng trong năm 

ñược truyền qua bao ñời: 
- “ðêm tháng năm chưa nằm ñã sáng” 
- “Ngày tháng mười chưa cười ñã tối” 
-       “Buồn về một nỗi tháng giêng, 
 Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài. 
        Buồn về một nỗi tháng hai, 
 ðêm ngắn ngày dài, thua thiệt người ta. 
      Buồn về một nỗi tháng ba, 
Mưa dầm, nắng lửa, người ta lừ ñừ. 
     Buồn về một nỗi tháng tư, 
Con mắt lừ ñừ, cơm chẳng muốn ăn. 
     Buồn về một nỗi tháng năm, 
Chửa ñặt mình nằm, gà gáy chim kêu” 
Sự luân chuyển của thời gian cũng ñược 

miêu tả chính xác, sinh ñộng: 
- “Qua giêng hết năm, qua rằm hết 

tháng” 
- “Nắng chóng trưa, mưa chóng tối” 
- “Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa. 
- Mồng ba câu liêm, mồng bốn lưỡi liềm  
Mồng năm liễm giật, mùng sáu thật 

trăng…” 
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“Mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo” 
“Gió nam ñưa xuân sang hè” 
ðể gieo cấy thành công, ñúng thời vụ và bội 

thu người dân phải quan sát tỉ mỉ các hiện 
tượng tự nhiên trong một quá trình nhất ñịnh, 
ghi nhớ các kĩ thuật canh tác ñể rút thành cẩm 
nang kinh nghiệm sản xuất cho bao thế hệ. 

Muốn gieo trồng, cày bừa không phải cứ tùy 
tiện thích trồng lúc nào là trồng. Mà phải dựa 
vào các ñiều kiện thuân lợi của tự nhiên: 

- “Mồng chín tháng chín có mưa, 
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn. 
Mồng chín tháng chín không mưa, 
Thì con bán cả cày bừa ñi buôn” 
- “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa” 
- “Năm trước ñược cau, năm sau ñược lúa” 
- “Nhờ trời mưa gió thuận hoà, 
Nào cầy nào cấy, trẻ già ñua nhau. 
Chim, gà, cá, lợn, cành cau, 
Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê”. 
Với những câu ca dao có vần có ñiệu, duyên 

dáng, sinh ñộng, dễ nhớ…cha ông ta ñã gửi 
gắm tình cảm gắn bó, hòa mình với thiên nhiên, 
ñồng thời ấp ủ khát vọng chinh phục, cải tạo 
thiên nhiên, ñó là những cách nghĩ, nếp sinh 
hoạt, lao ñộng sản xuất của người dân nông 
nghiệp. Người Việt xưa luôn có ý thức về việc 
ñúc rút, gìn giữ, lưu truyền những kinh nghiệm 
quí báu cho các thế hệ nối tiếp. 

c/ Biểu trưng mưa mang ý nghĩa thể hiện 
những khó khăn trong cuộc sống 

Ca dao diễn tả ñời sống tư tưởng, tình cảm 
muôn màu muôn vẻ của người lao ñộng. Sống 
dưới xã hội cũ, người lao ñộng Việt Nam chịu 
nhiều nỗi ñắng cay, tủi cực. Vì vậy xuất hiện 
không ít những bài ca dao than thân. Trong 
những bài ca dao ñó, biểu trưng mưa thường 
ñược xuất hiện ñể chỉ những khó khăn, cơ cực 
trong cuộc sống. Ví dụ như câu ca dao sau: 

Thân em như hạt mưa rào 
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa 
Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào ñài các, hạt ra ruộng cày. 
Câu ca dao trên nói về số phận người phụ nữ 

Việt Nam thời xưa không ñược quyết ñịnh số 

phận của mình, thường gặp nhiều khó khăn, tủi 
cực. 

Hay như câu ca dao sau: 
 ðôi ta chồng vợ ai dỗ dành ñừng xiêu 
Mưa sa lác ñác gió táp lạnh lùng 
Biểu trưng mưa ở ñây mang ý nghĩa những 

chông gai mà ñôi vợ chồng sẽ gặp phải trong 
cuộc sống. Nói tóm lại, mưa cũng ñược dùng 
ñể thể hiện ý nghĩa biểu trưng cho sự nguy 
hiểm, rủi ro, ñe dọa trong cuộc sống xưa 
nay.Vậy còn biểu trưng gió trong ca dao người 
Việt thường thể hiện ñiều gì? 

2.2. Biểu trưng gió  
Nói về hình tượng gió trong văn học dân 

gian Việt Nam nói chung và ca dao Việt Nam 
nói riêng, các nhà phê bình văn học thường cho 
rằng gió là sự va chạm, giận dữ của các nguyên 
tố chống chọi nhau, là dòng xoáy của các lực 
bóng tối và ánh sáng, thu hút mọi sự sống vào 
vòng tuần hoàn kì  lạ của nó.  

Không có gì có thể vô can với luồng thổi 
của gió, dù ñó là mặt nước sông, là tán lá cây 
hay là tâm hồn người, tất cả ñều phản ứng ñáp 
lại trước sự tiếp xúc với gió, và sự tương ñồng 
giữa các khí của chúng càng lớn thì sự phản 
ứng càng lớn, sự cộng hưởng bên trong – kín 
ñáo và bên ngoài – rõ rệt càng mạnh. Làm xúc 
ñộng các tâm hồn người, làn gió càng bứt ra 
thổi vào các câu ca dao Việt Nam, làm sống 
dậy các liên tưởng quen thuộc. Ca dao Việt 
Nam từ xưa ñã tràn ñầy tiếng rì rào của gió, ñó 
có thể là gió xuân êm ñềm, dìu dặt sưởi ấm 
thiên nhiên bằng hơi thở ñầy sức sống của nó.  

Mặt khác, con người cũng không thể thản 
nhiên trước làn gió thổi: Giống như hoa mùa 
xuân, con người ñược tiếp thêm sinh khí của 
gió, nó vươn thẳng các bộ phận bị chùng yếu, 
và hồi sinh trong hơi thở của mùa xuân. “Ngọn 
gió trong lành tới thổi tung bay làn váy lụa 
mỏng của em, và chiếc áo màu xanh non, như 
là cỏ mùa xuân phất phơ những ngọn dài theo 
gió”. Nhưng cái chính ngọn triều mùa xuân của 
luồng khí sáng ñã bao trùm con người, và trái 
tim người – nơi tập trung của khí trong cơ thể – 
vận ñộng và rung ñộng cùng một nhịp với toàn 
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thể thiên nhiên. ðôi khi trước mắt ta hiện ra cả 
một bức tranh, trong ñó tất cả ñều hòa ñiệu với 
nhau: gió, tim người, thế giới cầm thú, hoa cỏ. 

Tình hình xuất hiện của biểu trưng gió sẽ 
ñược phản ánh chi tiết qua bảng dưới ñây: 
Biểu trưng và 
biến thể 

Số lần Tỉ lệ 

Gió 186 76.47 
Gió nồm 2 1,07 
Gió mùa 9 4,83 
Gió nam 15 8,06 
Tổng cộng 186 100.00 

Bảng 2: Biểu trưng gió (Nguồn:Theo khảo 
sát của  tác giả năm 2011). 

a/ Ý nghĩa của biểu trưng gió 
ði vào ca dao Việt Nam, biểu trưng gió 

ngoài ý nghĩa ñúc kết kinh nghiệm của ông cha 
ta về mặt thời tiết, biểu trưng này còn góp phần 
thể hiện những triết lý nhân sinh sâu sắc. 

Gió là nguồn năng lượng vô tận và sức gió 
là ñặc trưng ñược khai thác nhiều ñể tạo nghĩa 
biểu trưng. Nếu “Nước mưa là cưa trời” thì 
những cơn gió dẫu vô hình vẫn có khả năng 
hủy hoại không kém vì gió góp phần rất lớn 
trong việc “vẽ” nên bề mặt hành tinh. Sức 
mạnh của gió còn ñược dùng biểu trưng cho 
những thử thách, khó khăn. Người có thực tài, 
ñảm lược mới có thể trụ vững trước “ñầu gió”; 
người vững vàng, tự tin mới có thể vượt qua 
những biến ñộng, khó khăn của cuộc ñời.  

b/ Biểu trưng gió thể hiện ý nghĩa biểu trưng 
cho sự nguy hiểm, rủi ro, ñe dọa trong cuộc 
sống xưa nay 

Chẳng hạn như: 
Cây cao thì gió càng lay 
Càng cao danh vọng càng dày gian truân 
Nhưng với người quân tử, lập trường vững 

vàng thì “gió” chỉ là thử thách nhỏ trong cuộc 
ñời như “cây yếu gió lay, cây cao bóng cả”. 
Hai câu ca dao trên có ý nghĩa khác nhau 
nhưng biểu trưng gió có phần tương ñồng. Với 
nét nghĩa này, “gió” cũng ñược dùng ñể chỉ về 
một thế lực mà kẻ xấu lợi dụng ñể làm hại kẻ 
khác. Hoặc biểu trưng cho kẻ chuyên gây rối, 
không ñể người khác yên. Hình tượng gió còn 

dùng biểu trưng ñiều xấu, cái ác mà con người 
gây ra và cuối cùng không thoát khỏi quy luật 
“nhân nào-quả ñấy”, “gieo gió-gặt bão”. 

Trong quan hệ xã hội và cả trong gia ñình, 
nếu phê phán, chỉ trích nặng nề quá mức có thể 
dẫn ñến hậu quả xấu. Người bị phê phán không 
những không tiếp thu mà ngược lại nảy sinh sự 
oán ghét. “Gió” có sức mạnh nhưng lại vô ảnh, 
tàng hình. Sự hiện hữu của chúng chỉ thấy ñược 
qua ñối tượng bị tác ñộng như: lá cây rì rào, 
sóng gợn lăn tăn,… cảm chứ không thấy; nhận 
biết mà chẳng thể nắm bắt. ðặc tính hữu ñộng 
nhưng vô hình này ñược dùng biểu trưng cho 
nét nghĩa không chắc chắn; chẳng ñáng tin, có 
như không hoặc “ñánh trống bỏ dùi” trong 
hành ñộng, lời nói, tính cách. Chẳng hạn như 
câu ca dao: 

Nói thì như mây như gió 
Cho thì thằng mõ không xong. 
Gió là một hiện tượng tự nhiên, tồn tại một 

cách khách quan nên gió còn ñược biểu trưng 
cho thời thế hay là lời khuyên khi bắt tay làm 
việc gì cũng cần phải cân nhắc thiệt hơn, lựa 
chọn cách giải quyết ñúng ñắn, phù hợp với 
hoàn cảnh, biết tận dụng thời cơ thì công việc 
mới thành công.  

c/ Biểu trưng gió thể hiện những dự báo thời 
tiết hay phản ánh kinh nghiệm trong sản xuất, 
ñời sống của người Việt 

Khí hậu nóng, lạnh trong các tháng cũng 
ñược ñánh dấu mốc trong ca dao, tục ngữ thông 
qua biểu trưng gió, ví dụ như hai câu ca dao 
sau: 

“Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét” 
“Tháng giêng rét ñài, tháng hai rét lộc, 

tháng ba rét nàng Bân” 
Hay trong câu ca dao sau: 
- “Tháng tám nắng rám trái bưởi” 
- “ðầu năm sương muối, cuối năm gió 

nồm”. 
Nhìn chung, giống như những biểu trưng từ 

thiên nhiên khác, biểu trưng gió là một biểu 
trưng phổ biến thể hiện nhiều tầng lớp, ý nghĩa 
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khác nhau như mang ý nghĩa là những thử 
thách, khó khăn, những bất trắc mà con người 
phải gặp trong cuộc ñời hay biểu trưng cho 
những ý nghĩa không chắc chắn, không tin cậy.  

3. Biểu trưng luôn chứa ñựng trong mình 
những giá trị ñã ñược vĩnh hằng hóa. Biểu 
trưng là một thực thể sống ñộng, luôn luôn có 
sự luân chuyển, ñắp ñổi nghĩa liên tục. Sinh thể 
ấy ñược nuôi dưỡng bằng những lối tư duy, 
những tưởng tượng phong phú của con người. 
ðời sống của con người không bao giờ bớt 
phức tạp ñi, và biểu trưng vì thế cũng không 
bao giờ ñơn giản hơn. Những phức tạp của 
cuộc sống dội vào tâm tư con người những suy 
tưởng không cùng, ñể rồi từ ñó, chúng lại ñược 
dồn nén vào hệ thống biểu trưng. ðó là con 
ñường tất yếu của ñời sống và cũng là xu 
hướng tồn tại và phát triển tất yếu của biểu 
trưng. Biểu trưng mưa và gió trong tiếng Việt 
cũng như vậy. 
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